MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TRÊN CƠ SỞ CẢNH QUAN
	Thông tin chung



	Tên mô hình


	

	Tọa độ UTM (GPS)
	X: .............

Y: .............

	Tổng quy mô diện tích (ha) (Bao gồm tất cả các cấu phần trong cảnh quan: Rừng, ruộng, rẫy, chăn thả, cây dài ngày, thủy lợi, ....)
	

	Tên nông dân
Hoặc tên nhóm nông dân

Hoặc thôn bản

(Tùy theo chủ thể của mô hình cảnh quan)

	


	Địa phương (Thôn, xã, huyện, tỉnh)
	

	Ngày thu thập thông tin:
	

	Người thu thập thông tin:
	


	Lịch sử về ý tưởng thiết lập mô hình NLKH trên cơ sở cảnh quan


	Xuất phát từ ai

	

	Bắt đầu khi nào

	

	Lý do thiết lập mô hình 

(Kinh tế, xã hội, kỹ thuật, thị trường, môi trường đất, nước, ....?)


	


	Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

	Điều kiện tự nhiên

	Loại đất, màu sắc đất

	

	Độ dày tầng đất (cm)


	


	pH đất (điều tra nhanh bằng máy đo – nếu có)
	

	% kết von
	

	% đá nổi
	

	Độ cao so với mặt biển (m) (GPS)
	

	Vị trí địa hình (Chân, sườn, đỉnh)
	

	Độ dốc (độ)
	

	Lượng mưa bình quân năm (mm/năm)


	

	Nhiệt độ không khí bình quân năm (oC)
	

	Độ ẩm không khí bình quân năm (%)
	

	Kinh tế xã hội

	Thành phần dân tộc của hộ
	

	Hộ thuộc nhóm kinh tế hộ 
	

	Đặc điểm của hộ (Số khẩu, lao động, trình độ văn hóa của vợ - chồng, ...)
	

	Thành phần dân tộc trong thôn bản
	

	Số hộ trong thôn bản
	

	Dân số trong thôn bản
	

	Cơ cấu canh tác (Từng loại, diện tích):

· Của hộ

· Trong thôn bản. 
	

	Thành phần kinh tế hộ trong thôn bản (Số hộ khá, trung bình, nghèo, đói)
	

	Cơ sở hạ tầng (Điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, ....)
	

	Tình hình ngành nghề (Của hộ và của thôn bản)


	

	Tình hình thị trường nông lâm sản
	

	Tình hình quản lý rừng (GĐGR, khóan, ...)
	

	Tình vốn vay


	


	Mô tả mô hình Nông Lâm kết hợp trên cơ sở cảnh quan



	Hình vẽ mô hình sự phối trí của mô hình cảnh quan
	Ảnh chụp kỹ thuật số mô hình thể hiện đầy đủ sự phối trí của mô hình cảnh quan (các cấu phần)


	Mô tả cấu phần rừng (tự nhiên, trồng):

· Diện tích, vị trí trong cảnh quan: Rừng tự nhiên, rừng trồng.

· Rừng tự nhiên: Kiểu rừng, trạng thái, tên 2-3 loài ưu thế

· Rừng trồng: Hỗn loại hay thuần loại, loài cây rừng (Tên phổ thông, khoa học). 

· Phối trí (Mật độ, cự ly, thời gian...) trong rừng trồng


	

	Mô tả cấu phần cây dài ngày:

· Diện tích, vị trí trong cảnh quan

· Loài cây (Tên phổ thông, khoa học)

· Phối trí (Mật độ, cự ly, thời gian...)


	

	Mô tả cấu phần cây ngắn ngày:

· Diện tích, vị trí trong cảnh quan

· Loài cây (Tên phổ thông, khoa học)

· Phối trí (Trồng xen như thế nào với cây dài ngày, thời vụ, thời gian kết hợp ..... )
	

	Mô tả vật nuôi:

· Diện tích bãi chăn thả, ao hồ, sông suối; vị trí trong cảnh quan

· Loài (Tên phổ thông, khoa học)

· Phối trí (Chăn thả ở đâu, hoặc quy mô ao cá, chuồng trại, ... thời gian kết hợp)
	

	Mô tả cấu phần khác


	

	Mô tả chung và đầy đủ về không gian phối hợp và thời gian kết hợp giữa các cấu phần trong mô hình: Rừng (tự nhiên, trồng), cây dài ngày, ngắn ngày, chăn nuôi, thủy lợi, .....

	

	Mô tả tác động qua lại tương hỗ, hỗ trợ, dòng năng lượng, vật chất chu chuyển trong mô hình cảnh quan:
· Tác động của rừng tự nhiên, rừng trồng đến hệ thống nông nghiệp, chăn nuôi.

· Tác động của cây dài ngày đến cây ngắn ngày, vật nuôi, rừng
· Tác động của cây ngắn ngày đối với cây dài ngày, vật nuôi, rừng
· Tác động của vật nuôi đến các cây trồng, rừng
· Chu chuyển vật chất, năng lượng trong mô hình cảnh quan

	


	Kỹ thuật canh tác của các cấu phần trong mô hình



	Kỹ thuật quản lý, kinh doanh rừng


	Rừng trồng



	· Giống (Từ đâu, cách thu hái, thời gian thu hái, cách bảo quản, thời gian bảo quản, .....)


	

	· Tạo cây con (Cách tạo cây con: Xử lý giống, thành phần ruột bầu, chăm sóc trong vườn ươm (tưới, phân, che bóng,,,, ), thời gian gieo ươm, thời gian trong vườn ươm, tiêu chuẩn cây con xuất vườn, ....)


	

	· Kỹ thuật trồng (Đào hố, bón phân, che bóng, thời điểm trồng.......)


	

	· Kỹ thuật chăm sóc (Bón phân, tưới nước, bảo vệ thực vật, cắt cành, tỉa thưa, .....)


	

	· Kỹ thuật khai thác (Thời gian, bộ phận thu hái (hoa, quả, cành, thân, ....)


	

	· Bảo quản sản phẩm: Cách bảo quản, thời gian, .....


	

	· Các rủi ro: Sâu bệnh, thị trường, kỹ thuật, ...
	

	Rừng tự nhiên



	· Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, tỉa thưa (loài cây tỉa cành, tỉa thưa, cách chăm sóc, làm cỏ, ....)


	

	· Kỹ thuật làm giàu rừng

Loài (Tên phổ thông, khoa học)

Tạo rạch, cự ly trồng, thời điểm trồng, chu kỳ kinh doanh


	

	· Kỹ thuật khai thác (Lọai sản phẩm (gỗ, củi, lâm sản ngaòi gỗ, thời gian thu hái (hoa, quả, cành, thân, gỗ, củi....)


	

	· Bảo quản sản phẩm: Cách bảo quản, thời gian, .....


	

	· Các rủi ro: Sâu bệnh, thị trường, kỹ thuật, ...
	

	Kỹ thuật canh tác cây dài ngày



	· Giống (Từ đâu, cách thu hái, thời gian thu hái, cách bảo quản, thời gian bảo quản, .....)


	

	· Tạo cây con (Cách tạo cây con: Xử lý giống, thành phần ruột bầu, chăm sóc trong vườn ươm (tưới, phân, che bóng,,,, ), thời gian gieo ươm, thời gian trong vườn ươm, tiêu chuẩn cây con xuất vườn, ....)
	

	· Kỹ thuật trồng (Đào hố, bón phân, che bóng, thời điểm trồng.......)


	

	· Kỹ thuật chăm sóc (Bón phân, tưới nước, bảo vệ thực vật, cắt cành, tỉa thưa, .....)


	

	· Kỹ thuật khai thác (Thời gian, bộ phận thu hái (hoa, quả, cành, thân, ....)


	

	· Bảo quản sản phẩm: Cách bảo quản, thời gian, .....


	

	· Các rủi ro: Sâu bệnh, lũ lụt, thị trường, kỹ thuật, ...
	

	Kỹ thuật canh tác cây ngắn ngày


	· Giống (Từ đâu, cách thu hái, thời gian thu hái, cách bảo quản, thời gian bảo quản, .....)


	

	· Kỹ thuật trồng (Cách gieo trồng, thời vụ, .....)

	

	· Kỹ thuật chăm sóc (Bón phân, tưới nước, bảo vệ thực vật, .....)


	

	· Kỹ thuật thu hoạch (Thời gian, bộ phận thu hái (hoa, quả, lá, rễ, ....)


	

	· Bảo quản sản phẩm: Cách bảo quản, thời gian, .....


	

	· Các rủi ro: Sâu bệnh, lũ lụt, thị trường, kỹ thuật, ...
	

	Kỹ thuật đối với vật nuôi


	· Giống (Từ đâu, cách tạo giống,  .....)


	

	· Kỹ thuật chăn nuôi, thú y (Thức ăn trong mô hình và ngoài mô hình, thời gian nuôi, phòng trị bệnh, ......)


	

	· Các rủi ro: Bệnh, thị trường, kỹ thuật, ...
	

	Kỹ thuật đối với cấu phần khác


	????

	

	??????
	

	Năng suất, sản lượng, thu nhập của cấu phần
Rừng tự nhiên



	Loại sản phẩm
	Đơn vị tính (kg, tấn, cây, con, m3, ...)
	Năng suất/ha/năm
	Đơn giá (VND/đơn vị)
	Thu nhập/ha/năm
(VND)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng thu /ha/năm  (VND)


	
	
	
	


	Năng suất, sản lượng, thu nhập của cấu phần

Rừng trồng



	Loại sản phẩm
	Đơn vị tính (kg, tấn, cây, con, m3)
	Năng suất/ha/chu kỳ
	Đơn giá (VND/đơn vị)
	Thu nhập/ha/chu kỳ

(VND)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng thu /ha/chu kỳ

	
	
	
	


	Năng suất, sản lượng, thu nhập của cấu phần

Cây dài ngày hoặc Phối hợp dài ngày và ngắn ngày



	Loại sản phẩm
	Đơn vị tính (kg, tấn, cây ...)
	Năng suất/ha/năm
	Đơn giá (VND/đơn vị)
	Thu nhập/ha/năm

(VND)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng thu /ha/năm  (VND)
	
	
	
	

	Năng suất, sản lượng, thu nhập của cấu phần

Cây ngắn ngày



	Loại sản phẩm
	Đơn vị tính (kg, tấn, cây ...)
	Năng suất/ha/năm
	Đơn giá (VND/đơn vị)
	Thu nhập/ha/năm

(VND)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng thu /ha/năm  (VND)


	
	
	
	


	Năng suất, sản lượng, thu nhập của cấu phần

Vật nuôi



	Loại sản phẩm
	Đơn vị tính (kg, tấn, con, ...)
	Năng suất/toàn cảnh quan/năm
	Đơn giá (VND/đơn vị)
	Thu nhập/toàn cảnh quan/năm
(VND)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng thu /cảnh qua/năm

	
	
	
	


	Phân tích hiệu quả kinh tế của toàn mô hình NLKH cảnh quan
Tổng diện tích mô hình (toàn bộ các cấu phần (ha): .................

	Hạng mục
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	....
	n (Chu kỳ kinh doanh, hoặc ít nhất là 3 năm)

	Chi phí cho đầu vào (VND)


	Giống


	
	
	
	
	
	

	Phân


	
	
	
	
	
	

	Nước


	
	
	
	
	
	

	Thuốc bảo vệ thực vật, động vật
	
	
	
	
	
	

	............


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng chi phí của mô hình theo năm (VND)
	
	
	
	
	
	

	Thu nhập từ đầu ra (VND)


	Sản phẩm 1


	
	
	
	
	
	

	Sản phẩm 2


	
	
	
	
	
	

	Sản phẩm 3


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng thu nhập của mô hình theo năm (VND)
	
	
	
	
	
	

	Vốn vay (Nếu có) (VND)
	
	
	
	
	
	

	Lãi suất (%/năm)
	
	
	
	
	
	


Phỏng vấn nông dân và các bên liên quan về chi phí đầu vào, thu nhập từ đầu ra của toàn mô hình (cho tổng diện tích của mô hình, không cần quy ra ha) để tính toán hiệu quả kinh tế theo CBA (Cost Benefit Analysis):

· Người phỏng vấn hỏi về số lượng từng hạng mục/đơn giá/số lượng, ... tại thời điểm đó và quy ra tiền của toàn mô hình cảnh quan (Hồi tưởng). Có thể theo hộ và suy ra cho toàn mô hình trên cơ sở số hộ tham gia
· Trên cơ sở này sẽ tính toán được NPV (Thu nhập ròng), tỷ lệ lãi/vốn, thời gian thu hồi vốn và IRR (Chỉ số thu hôi nội bộ) cho mô hình và trên 1 ha.
	Thị trường của các sản phẩm của mô hình



	Loại sản phẩm của mô hình
	Mức độ nhu cầu thị trường (Mô tả, xếp mức: Cao, TB, thấp)
	Nơi bán sản phẩm: Thu mua tại chổ, bán ở chợ địa phương, công thu mua, xuất khẩu, .....
	Dự báo khả năng thị trường
	Vấn đề rủi ro

	Sản phẩm 1


	
	
	
	

	Sản phẩm 2


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	........
	
	
	
	


	Phân tích SWOT của mô hình



	Điểm mạnh


	Điểm yếu

	Cơ hội


	Thử thách


	Phân tích ý nghĩa về kinh tế, xã hội, môi trường của mô hình



	Ý nghĩa về kinh tế xã hội của mô hình


	Mức độ hài lòng của nông dân, đóng góp trong thu nhập kinh tế hộ (bao nhiêu %)
	

	Số hộ tham áp dụng mô hình này trong thôn (Nếu chủ thể là hộ)
Số hộ tham gia mô hình (Nếu chủ thể là nhóm hộ hoặc cộng đồng)
	

	Chủ thể quản lý rừng (tự nhiên, rừng trồng) (Đã giao đất giao rừng? đầu tư, ưu đải, .....)
	

	Số thôn áp dụng mô hình này trong xã
	

	Khả năng lan rộng về quy mô, lý do

	

	Điều kiện để lan rộng (Kinh tế, kỹ thuật, tổ chức, chính sách, thị trường....)

	

	Vấn đề khác


	

	Ý nghĩa về môi trường



	Khả năng bảo vệ đất, sử dụng đất hiệu quả và bền vững của mô hình?: Mô tả định tính, hoặc nếu được có số liệu định lượng
	

	Khả năng bảo vệ nguồn nước?: Mô tả, nếu có thể chứng minh về mối quan hệ của mô hình với ổn định nguồn nước, bảo vệ nước sạch, nước tưới
	

	Khả năng chống ô nhiểm môi trường (Không khí, đất, nước, ....)?

	

	Khả năng giảm áp lực lên rừng?, Mối quan hệ giữa rừng với hệ thống canh tác?

	

	Vấn đề khác


	




















Ảnh của nông dân /nhóm nông dân (kỹ thuật số)
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